
STT Tên cơ sở Địa chỉ 

Người chuyên trách về 

an toàn hóa chất

Người điều hành sản 

xuất Năm công bố 

1

Chi nhánh Công ty TNHH 

TM Thái Phong

Khu công nghiệp I, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai 

Nguyễn Ngọc Thảo

02153.560.744

Huỳnh Văn Thái 

02838.570.896 2017

2

Công ty TNHH Map Pacific 

Singapore

101/6 đường số 3, khu công nghiệp 

Long Bình (Amata), phường Long 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai Võ Hoàng Hải 

Chan Chek Chiew

02513.936.902

2017 

cập nhật 10/2024

3

Công ty TNHH Fumalilla 

Việt Nam 

Số 07 đường số 15A, khu công nghiệp 

Biên Hòa 2, phường An Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Bùi Thị Phương Thảo

0356 044 654

Lê Minh Tuấn

0982 119 321

2017

cập nhật 2025

4

Công ty TNHH UPL Việt 

Nam 

Đường Amata, Khu công nghiệp Long 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dương Thị Ngọc Ngà

02513.936.380 Dương Thị Ngọc Ngà 2018

5

Công ty TNHH Syngenta 

Việt Nam 

Số 16 đường 3A, khu công nghiệp Biên 

Hòa 2, phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Cao Thị Tuyết Mai

0251 882 6026

Hoàng Lệ Hằng 

0985 510 519 2019

6 Công ty TNHH YAHON

Thôn Tây Lạc-xã Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 0251.3869.561 Fax 02513.869.560 2019

7

Công ty TNHH AVCO Việt 

Nam 

Đường số 2, khu công nghiệp Nhơn 

Trạch 1, xã Phú Hội, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai 

Lâm Quang Minh

02513.356.711

Nguyễn Đình Kiên

0903 701 525 2020

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CƠ SỞ CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT CHẾ PHẨM DIỆT KHUẨN, DIỆT CÔN TRÙNG 

TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ

(Kèm theo Công văn số               /CV-SYT ngày        /11/2025 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai



8 Công ty Cổ phần Bột giặt Net

Đường D4, KCN Lộc An-Bình Sơn, xã 

Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai 

Cao Trần Đăng Khoa

0909 841 239

Thái Thị Hồng Yến

0918268763 2020

9

Công ty TNHH MTV Nhà 

máy sản xuất cồn Tùng Lâm 

Đường 3, tổ 3, ấp 4, xã Xuân Hòa, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Minh Tâm 

Lê Minh Thiên 

0908 828 940 2020

10 Nhà máy hóa chất Biên Hòa 

Đường số 5, khu công nghiệp Biên Hòa 

1, phường An Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai Lâm Vĩnh Sang 

Phạm Công Trường

0903 803 606 2020

11

Công ty TNHH KAO Việt 

Nam 

Lô A12, khu công nghiệp Long Bình 

(Amata), phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Kim Loan 

Mitsuo Aoki

02513.936.988 2020

12

Công ty TNHH Silk Việt 

Nam 

31A, lô đất 101/2-5, đường số 3B, KCN 

Long Bình (Amata), phường Long 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai Mai Ngọc Huy Chân 

Lương Hoàng Thị Yến 

Loan

02513.936.047 2020

13

Công ty TNHH Hương Liệu 

Mỹ Linh

Cụm Công nghiệp Long Phước 1, xã 

Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai Hứa Trà My Lâm Thị Mỹ Dung 2021

14

Công ty TNHH Mao Bảo 

Việt Nam 

Đường số 3, KCN Long Thành, xã Tam 

An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thanh Tùng Lê Bình Yên 2021

15

Chi nhánh Công ty TNHH 

Hóa phẩm Minh Phát 

790B/9, tổ 22, ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 

3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Lê Trọng Hùng 

Lê Anh Thư - Giám đốc

08881 179 123 22/11/2024

16

Công ty TNHH Một thành 

viên Tong Chang 

Lô F3, KCN Nam Đồng Phú, xã Tân 

Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

Lê Bích Liên

0766.693.966 16/06/2021

17

Công ty TNHH Hàng Gia 

Dụng Bestwin

Lô F3, KCN Nam Đồng Phú, xã Tân 

Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

Lâm Thu Mai

0979.893.273 21/07/2021

Tổng cộng 17 cơ sở./.


